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Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC
BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA                                                                DỰ THẢO LUẬT VIỆC LÀM (sửa đổi)
I. Xác định vấn đề tổng quan
Luật Việc làm số 38/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 năm 01 năm 2015. Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các quan hệ về việc làm và thị trường lao động, mở rộng độ bao phủ, điều chỉnh các chính sách lao động, việc làm đến toàn bộ lực lượng lao động (bao gồm cả người lao động có giao kết và không có giao kết hợp đồng lao động, người thất nghiệp); là cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách hỗ trợ người lao động, trong đó có lao động yếu thế và tăng cường cơ hội việc làm cho lao động khu vực phi chính thức; hỗ trợ lao động tìm việc làm, tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp thông qua phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, chính sách việc làm công; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng nghề; hỗ trợ đảm bảo một phần thu nhập, giúp người thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động thông qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Luật Việc làm thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập chính như sau: Thứ nhất, một số các quy định, chính sách của Luật Việc làm 2013 chưa đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy định của các văn bản hiện hành có liên quan; thứ hai, các quy định, chính sách của Luật Việc làm 2013 chưa kịp thời đáp ứng các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; thứ ba, một số quy định của Luật Việc làm năm 2013 chưa đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Xuất phát từ những lý do, yêu cầu nêu trên, việc sửa đổi Luật Việc làm là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm mục tiêu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động. Với một số nội dung sửa đổi, bổ sung lớn đưa vào Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật), trong đó có các nội dung có liên quan đến thủ tục hành chính, như: mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; sửa đổi quy định về hệ thống thông tin thị trường lao động; bổ sung quy định về tư vấn viên dịch vụ việc làm; bổ sung quy định về đăng ký lao động; sửa đổi, bổ sung quy định về phát triển kỹ năng nghề, về đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; sửa đổi, bổ sung về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động..., Dự thảo Luật dự kiến sẽ quy định về 24 thủ tục hành chính (TTHC).
Danh mục 24 TTHC dự kiến quy định tại Dự thảo Luật; Điều, Khoản quy định về từng TTHC được thể hiện cụ thể tại bảng dưới đây:
	Stt
	TÊN TTHC
	Điều, khoản                   quy định tại                  Dự thảo Luật
	Ghi chú

	1
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động
	Điều 14 đến Điều 15
	

	2
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
	Điều 14 đến Điều 15
	

	3
	Cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Điều 17 đến Điều 18

	

	5
	Đăng ký, xoá đăng ký lao động
	Điều 34 đến Điều 38
	

	6
	Điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động
	Điều 41 đến Điều 42
	

	7
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
	Điều 60
	

	8
	Cấp, cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia
	Điều 63
	

	9
	Cấp, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Điều 65
	

	10
	Hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Điều 70
	

	11
	Cấp, cấp lại, huỷ bỏ, thu hồi chứng chỉ tư vấn viên dịch vụ việc làm
	Điều 77
	

	12
	[bookmark: _GoBack]Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép và rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
	Điều 81
	

	13
	Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	Điều 87
	

	14
	Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	Điều 87
	

	15
	Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	Điều 93 đến Điều 98
	

	16
	Đề nghị/ Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

	Điều 100 đến Điều 103
	

	17
	Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
	Điều 104
	

	18
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
	Điều 105
	

	19
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
	Điều 105
	

	20
	Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Điều 106
	

	21
	Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Điều 107
	

	22
	Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Điều 108
	

	23
	Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
	Điều 109 đến Điều 110
	

	24
	Hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
	Điều 112 đến Điều 115
	

	25
	Hỗ trợ người sử dụng lao động tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (cho người lao động) khi sử dụng người lao động là người khuyết tật
	Điều 116 đến Điều 119
	


So sánh với nội dung Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật số 38), 24 TTHC quy định tại Dự thảo Luật được phân loại gồm có 06 thủ tục ban hành mới, 14 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục giữ nguyên. 
Danh mục các thủ tục ban hành mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung, thủ tục giữ nguyên; Điều, khoản quy định và tóm tắt nội dung về từng thủ tục ban hành mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung được thể hiện cụ thể tại các bảng dưới đây: 
- Các thủ tục ban hành mới: 06 thủ tục
	Stt
	TÊN TTHC
	Điều, khoản  quy định tại Dự thảo Luật
	Tóm tắt nội dung quy định về TTHC tại Dự thảo Luật

	1
	Đăng ký, xoá đăng ký lao động
	Điều 34 đến Điều 38
	TTHC được quy định về đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện (Điều 34, 36, 37 và 38).
Dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	2
	Điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động
	Điều 41 đến Điều 42
	TTHC được quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện (Điều 41 và 42).
Dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	3
	Hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Điều 70
	Dự thảo Luật quy định về đối tượng được hỗ trợ và giao Thủ tướng Chính phủ quy định mức, hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ.

	4
	Cấp, cấp lại, huỷ bỏ, thu hồi chứng chỉ tư vấn viên dịch vụ việc làm
	Điều 77
	Quy định về điều kiện của người được cấp chứng chỉ tư vấn viên dịch vụ việc làm (khoản 2 Điều 77).
Dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	5
	Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
	Điều 87
	TTHC được quy định mới, do người sử dụng lao động thực hiện (Khoản 4 Điều 87).
Dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	6
	Hỗ trợ người sử dụng lao động  tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (cho người lao động) khi sử dụng người lao động là người khuyết tật
	Điều 116 đến Điều 119
	Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC (Điều 117, 118 và 119).
Dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết.


- Các thủ tục sửa đổi, bổ sung: 14 thủ tục
	Stt
	TÊN TTHC;                    số hiệu TTHC                hiện tại
	Điều, khoản  quy định tại  Dự thảo Luật
	Điều, khoản  quy định tại Luật số 38
	Nội dung sửa đổi, bổ sung                   về TTHC; điều, khoản quy định tại Dự thảo Luật

	1
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động
1.011546; 1.011548
	Điều 14 đến Điều 15
	Điều 12 đến                Điều 13
	- Về đối tượng vay vốn:
+ Bổ sung quy định về đối tượng được ưu tiên vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (Khoản 2 Điều 14)
+ Mở rộng đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn (Khoản 3 Điều 14).
+ Bổ sung quy định về đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn đối với nguồn vốn địa phương uỷ thác cho NHCSXH (Khoản 4 Điều 14).
- Về điều kiện vay vốn:
+ Đối với đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 12 của Luật số 38 (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh): Bỏ điều kiện về “Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án” (điểm b Khoản 1 Điều 13 của Luật số 38).
+ Đối với đối tượng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 12 của Luật số 38 (người lao động): bỏ các điều kiện về (i) có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án (điểm b Khoản 2 Điều 13 Luật số 38); (ii) cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án (điểm c Khoản 2 Điều 13 của Luật số 38). 

	2
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
1.011547; 1.011550
	Điều 14 đến  Điều 15
	Điều 12 đến Điều 13
	

	3
	Cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2.002105 và
1.005219
	Điều 17 đến Điều 18


	Điều 20
	- Về đối tượng vay vốn:
+ Mở rộng đối tượng vay vốn: mọi người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 1 Điều 17);
+ Bổ sung quy định về đối tượng được ưu tiên vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 2 Điều 17);
+ Bổ sung quy định về một số đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn (Khoản 3 Điều 17); 
+ Bổ sung quy định về mở rộng một số đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn tùy điều kiện từng địa phương (Khoản 4 Điều 17). 
- Bổ sung quy định về điều kiện vay vốn (Khoản 1 Điều 18).


	
4
	Cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
2.000250
	Điều 60
	Điều 31
	- Làm rõ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (Khoản 1 Điều 60). 
- Bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (Khoản 2 Điều 60).
- Giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đánh giá kỹ năng nghề quốc gia  (Khoản 4 Điều 60).

	
5
	Cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia 
1.000567

	Điều 63              
	Chưa được quy định tại Luật số 38, mà được quy định tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CP (Điều 12)  
	- Bổ sung quy định về cơ quan giải quyết, điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia  (Khoản 1 Điều 63).
- Bổ sung quy định về điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia (Khoản 2 Điều 63).
- Giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia  (Khoản 3 Điều 63).

	6
	Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
1.000546
	Điều 64 
	Chưa được quy định tại Luật số 38, mà được quy định tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CP (Điều 26) và Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH (Chương III)
	- Bổ sung quy định về cơ quan giải quyết cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  (Khoản 1 Điều 65).
- Giao Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  (Khoản 3 Điều 65).

	7
	Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép và rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
1.001865; 1.001853; 1.001823
	Điều 81       
	Điều 39
	Bổ sung quy định điều kiện của doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (Khoản 1 Điều 81).

	8
	Hỗ trợ người sử dụng lao động kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
1.001881
	Điều 93 đến Điều 98
	Điều 47
	- Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được hỗ trợ (Điều 93).
- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện để được hỗ trợ (Điều 94).
- Bổ sung quy định về hồ sơ (Điều 97).
- Bổ sung quy định về trình tự thủ tục thực hiện, thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết (Điều 98).

	9
	Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.001978
	Điều 100 đến Điều 103
	Các Điều 46 và 49
	- Bổ sung quy định về đối tượng  (Điều 100).
- Bổ sung quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (Điều 102).
- Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết: 
+ Giảm thời hạn giải quyết của cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ 20 ngày xuống 15 ngày (Khoản 2 Điều 103).
+ Sửa đổi quy định về cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, cụ thể: “trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp” thành “trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm”/ (Khoản 3 Điều 103). 

	10
	Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
1.000362
	Điều 104
	Điều 52
	- Sửa đổi bổ sung về đối tượng thực hiện, cụ thể: bổ sung đối tượng không phải thực hiện TTHC là “Người lao động đang tham gia khóa đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh” (điểm b Khoản 1 Điều 104).
- Bổ sung cách thức thực hiện, cụ thể: người lao động thuộc diện không phải thông báo trực tiếp thì có thể thông báo trực tuyến về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng với trung tâm dịch vụ việc làm (Khoản 2 Điều 104).

	11
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
 2.000178 

	

Điều 105
	Chưa được quy định tại Luật số 38, mà được quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP (Điều 22)
	Quy định về thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (hồ sơ, cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết) tại Điều 105 của Dự thảo Luật. 


	12
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
 1.000401
	
	
	

	13
	Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
2.000148
	Điều 109 đến Điều 110
	Điều 54
	- Bổ sung quy định về hồ sơ (Điều 111).
- Bổ sung quy định về trình tự thủ tục thực hiện, cơ quan giải quyết (Điều 112).
- Bổ sung đối tượng thực hiện.

	14
	Hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
2.000839
	Điều 112 đến Điều 115
	Điều 55             và 56
	- Sửa đổi, bổ sung tên TTHC.
- Sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về điều kiện được hỗ trợ (Điều 112), trong đó cắt giảm 01 điều kiện được quy định tại Khoản 3 Điều 49 của Luật số 38.
- Bổ sung quy định về hồ sơ (Điều 114).
- Bổ sung quy định về trình tự thủ tục thực hiện, thời hạn, cơ quan giải quyết (Điều 115).


- Thủ tục giữ nguyên: 04 thủ tục
	Stt
	TÊN TTHC;               số hiệu TTHC hiện tại
	Điều, khoản  quy định tại      Dự thảo Luật
	Điều, khoản  quy định tại Luật số 38
	
Ghi chú

	1
	Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
2.000888
	Điều 87
	Điều 44
	

	2
	Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.001973

	Điều 106
	Điều 53
	Đề xuất loại bỏ thủ tục này ra khỏi Danh mục TTHC công bố, vì đây là biện pháp của cơ quan quản lý chủ động thực hiện khi người lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

	3
	Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.001966
	Điều 107
	Điều 53
	

	4
	Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
2.001953
	Điều 108
	Điều 53
	Đề xuất bỏ thủ tục này ra khỏi Danh mục TTHC công bố, vì đây là biện pháp của cơ quan quản lý chủ động thực hiện khi người lao động thuộc 1 trong các trường hợp không còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Dự thảo Luật.


II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính
1. Đối với những thủ tục dự kiến ban hành mới
Việc đánh giá tác động của từng TTHC dự kiến ban hành mới được thực hiện theo đúng quy định hiện hành (Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2022/TT-BTP). 
Cụ thể như sau:
	Stt
	Tên TTHC
	Điều, khoản quy định tại Dt Luật
	Biểu mẫu đánh giá          tác động
	Ghi chú

	1
	Đăng ký, xoá đăng ký lao động
	Điều 34 đến Điều 38
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 1              
	Biểu mẫu   kèm theo

	2
	Điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động
	Điều 41 đến Điều 42
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 2              
	Biểu mẫu   kèm theo

	3
	Hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Điều 70
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 43              
	Biểu mẫu   kèm theo

	4
	Cấp, cấp lại, huỷ bỏ, thu hồi chứng chỉ tư vấn viên dịch vụ việc làm
	Điều 77
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 4             
	Biểu mẫu   kèm theo

	5
	Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
	Điều 87
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 5              
	Biểu mẫu   kèm theo

	6
	Hỗ trợ người sử dụng lao động  tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (cho người lao động) khi sử dụng người lao động là người khuyết tật
	Điều 116 đến Điều 119
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 6             
	Biểu mẫu   kèm theo


Về việc tính toán chi phí tuân thủ của TTHC: Các thủ tục đều chưa được quy định đầy đủ, hoàn chỉnh về các bộ phận tạo thành, do đó chưa đủ căn cứ để tính toán chi phí tuân thủ. Việc tính toán chi phí tuân thủ của thủ tục sẽ được thực hiện khi các bộ phân tạo thành của thủ tục được quy định chi tiết, đầy đủ tại văn bản của Chính phủ.
2. Đối với những thủ tục được sửa đổi, bổ sung
Việc đánh giá tác động của từng TTHC sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo đúng quy định hiện hành (Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP). 
Cụ thể như sau:
	Stt
	Tên TTHC;                                    số hiệu TTHC hiện tại               trên Cổng DVC quốc gia
	Điều, khoản quy định tại Dt Luật 
	Biểu mẫu đánh giá          tác động
	Ghi chú

	1
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động
1.011546 (cấp tỉnh);
1.011548 (cấp huyện)
	Điều 14 đến Điều 15
	Biểu mẫu đánh giá tác động TTHC 7              
	Biểu mẫu   kèm theo

	2
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
1.011547 (cấp tỉnh);
1.011550 (cấp huyện)
	Điều 14 đến  Điều 15
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 8              
	Biểu mẫu   kèm theo

	3
	Cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2.002105; 1.005219
	Điều 17 đến Điều 18
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 9              
	Biểu mẫu   kèm theo

	4
	Cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
2.000250
	Điều 60
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 10              
	Biểu mẫu   kèm theo

	5
	Cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia 
1.000567
	Điều 63
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 11             
	Biểu mẫu   kèm theo

	6
	Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
1.000546
	
Điều 64
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 12               
	Biểu mẫu   kèm theo

	7
	Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép và rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
1.001865; 1.001853; 1.001823

	Điều 81
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 13             
	Biểu mẫu   kèm theo

	8
	Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
1.001881
	Điều 93 đến Điều 98
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 14           
	Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
1.001881

	9
	Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.001978
	Điều 100 đến Điều 103
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 15              
	Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.001978

	10
	Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
1.000362
	Điều 104
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 16            
	Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng
1.000362

	11
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 
2.000178 
	Điều 105
	
Biểu mẫu đgtđ TTHC 17& 18   

	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 
2.000178 
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
1.000401

	12
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
1.000401
	Điều 105
	
	

	13
	Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
2.000148
	Điều 109 đến Điều 110
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 19             
	Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
2.000148

	14
	Hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
2.000839
	Điều 112 đến Điều 115
	Biểu mẫu đgtđ TTHC 20             
	Hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
2.000839


Như vậy, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung, qua đó từng bước hoàn thiện quy định đối với toàn bộ 20 TTHC nêu trên; đồng thời đã sửa đổi nhằm đơn giản hóa, mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách, tạo thêm thuận lợi trong việc thực hiện đối với 06 TTHC (là các thủ tục có số thứ tự thứ 7, 8,9, 15, 16 và 20 ở trên). 
Về việc tính toán chi phí tuân thủ của TTHC: Các thủ tục đều chưa được quy định đầy đủ, hoàn chỉnh về các bộ phận tạo thành, do đó chưa đủ căn cứ để tính toán chi phí tuân thủ. Việc tính toán chi phí tuân thủ, cũng như lợi ích về chi phí tuân thủ của các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ được thực hiện khi các bộ phân tạo thành của thủ tục được quy định chi tiết, đầy đủ tại văn bản của Chính phủ.
III. Lấy ý kiến
Dự án Luật Việc làm (sửa đổi) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi lấy ý kiến (bằng văn bản) đối với các bộ, ngành, địa phương theo quy định đối với toàn bộ nội dung của Dự thảo Luật, trong đó bao gồm nội dung quy định về TTHC; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, cuộc họp lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân đối với nội dung Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) nói chung, cũng như nội dung quy định về TTHC nói riêng. Các ý kiến đóng góp có chất lượng đã được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện nội dung Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)./.
. 



